	UBND PHƯỜNG VINH PHÚ
TRƯỜNG TH HÀ HUY TẬP 1
         Số:  ….. /BC – THHHT1
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 Vinh Phú, ngày  15 tháng 01 năm 2026


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
Năm 2025
(Theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học Hà Huy Tập 1 
Loại hình của cơ sở giáo dục: Trường công lập
2. Địa chỉ: Ngõ 14 Đường Mai Hắc Đế, Khối 8, Hà Huy Tập, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.
3 Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục
Sứ mạng: Xây dựng trường Tiểu học Hà Huy Tập 1 khang trang, hiện đại, uy tín và chất lượng. Tạo môi trường giáo dục thân thiện, nề nếp, kỉ cương, tích cực sáng tạo để mỗi học sinh được phát triển khả năng, năng lực tư duy, khả năng thích ứng mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước và hội nhập.
Tầm nhìn: Đến năm 2030, trường Tiểu học Hà Huy Tập 1 trở thành một ngôi trường có chất lượng và thương hiệu trong địa bàn thành phố Vinh. Trường duy trì và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây là một môi trường giáo dục lành mạnh, giáo viên và học sinh có khát vọng vươn tới thành tích cao và hoàn thiện về trí tuệ và nhân cách.
Mục tiêu: Nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc, giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh. Đổi mới phương pháp dạy phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. 
4. Quá trình hình thành và phát triển
Trường Tiểu học Hà Huy Tập 1 có diện tích 3600 m2 được đóng tại Khối 8, Phường Hà Huy Tập, với không gian thoáng đãng, giao thông thuận lợi. Trường được thành lập vào tháng 9 năm 1989, tiền thân của Trường là trường Phổ thông cơ sở Hà Huy Tập.
5. Tổ chức bộ máy
Trường Tiểu học Hà Huy Tập 1 là trường hạng I, có cơ cấu tổ chức bộ máy theo đúng quy định của Điều lệ trường tiểu học. Các tổ chức đoàn thể (Chi bộ, Hội đồng trường, Công đoàn, Liên đội, Ban đại diện CMHS…) hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ và phát huy tốt vai trò trong việc phối kết hợp, tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ qua từng năm học [footnoteRef:1] [1:  Phụ lục 1: Các quyết định ] 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 
1. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và hợp đồng lao động năm học 2024-2025: 64 người, trong đó: Viên chức: 48; Hợp đồng thỉnh giảng: 02 người; Nhân viên phục vụ bán trú: 10 người; Lao công: 2 người, Bảo vệ 2 người.([footnoteRef:2]) [2:  Phụ lục 2: Thông tin về đội ngũ] 

2. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí và nhân viên: Tổng số 48 người, trong đó:
- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ 01; Đại học: 45; Cao đẳng: 01, trung cấp: 01 người.
- Số lượng cán bộ quản lí, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp: 45/45 tỉ lệ 100%;
- Số lượng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hàng năm theo quy định: 48/48 tỉ lệ 100%;
- Số lượng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên được đánh giá hàng năm theo quy định: 48/48 tỉ lệ 100%;
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên đảm bảo an toàn, sạch sẽ. Cổng trường, biển trường, tường bao đúng quy định. Có đủ các thiết bị luyện tập thể dục thể thao, bố trí hợp lí thuận tiện cho việc sử dụng. Trường có đủ khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính, quản trị. Các phòng được bố trí hợp lý, thuận lợi; có đầy đủ các thiết bị và được sắp xếp khoa học, hỗ trợ hiệu quả các hoạt động của nhà trường. Khu vực nhà để xe, bếp ăn được bố trí hợp lí đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Khu vệ sinh được bố trí phù hợp, thuận lợi trong sử dụng, được vệ sinh thường xuyên đảm bảo sạch sẽ, không gây ô nhiễm môi trường. Có đủ nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt. Rác thải được thu gom, xử lí trong ngày đảm bảo vệ sinh môi trường. Thiết bị giáo dục được trang bị đầy đủ đảm bảo các yêu cầu cơ bản để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa đáp ứng các điều kiện của chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Chuyên môn làm tốt công tác theo dõi kiểm tra đánh giá việc quản lí và sử dụng thiết bị của mỗi giáo viên. Việc quản lí sử dụng thiết bị đảm bảo hiệu quả. Thư viện có đầy đủ các loại sách, báo, tài liệu theo quy định đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghiên cứu, đọc sách cho CB, GV, HS trong nhà trường. Hồ sơ thư viện được cập nhật lưu trữ đúng quy định.([footnoteRef:3]) [3:  Phụ lục 3: Thông tin về CSVC] 


IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Kết quả kiểm định chất lượng: Cấp độ 2 theo Quyết định số 922/QĐ-SGD.ĐT ngày 22/7/2022 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Nghệ An.
Trường chuẩn quốc gia: Mức 1 theo Quyết định số 2173/QĐ-SGD.ĐT ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Nghệ An.
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Năm học 2024 - 2025 nhà trường thực hiện quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của các tổ, nhóm chuyên môn; phát huy năng lực tự chủ, sáng tạo của mỗi cá nhân trong việc hiện nhiệm vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị trong nhà trường, đảm bảo tính dân chủ, công khai.  Làm tốt công tác truyền thông về chương trình kế hoạch giáo dục nhà trường, phối hợp với BĐD CMHS vận động phụ huynh học sinh cùng tham gia vào các hoạt động giáo dục đạt hiệu quả.
Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ. Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đề xuất các giải pháp phù hợp hỗ trợ cá nhân giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhà trường.
Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” gắn liền với các nội dung cụ thể; Thực hiện tốt phong trào thi đua. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong dạy học, xây dựng hình ảnh mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Tăng cường tự học, tự nghiên cứu, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm để nhân rộng và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn giảng dạy. Điều chỉnh các tiêu chí đánh giá thi đua đúng theo quy định, phù hợp với điều kiện dạy học, kịp thời động viên khen thưởng cho học sinh, giáo viên có thành tích nổi bật trong năm học. 
1. Thực hiện kế hoạch phát triển năm học 2024 - 2025
Năm học 2024-2025 nhà trường ổn định quy mô lớp học, cụ thể: 
Tổng số lớp học: 30 lớp
Tổng số học sinh: 1179 học sinh. Trong đó có 6 học sinh thuộc diện học hòa nhập (K1: 01; K2: 01; K3: 02; K4:01; K5:01)
Số học sinh tuyển mới: 219 HS/6 lớp, Trong đó có 02 lớp Tiếng Anh tăng cường.
2. Chất lượng giáo dục 
Chỉ đạo thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn. Các tổ nhóm chuyên môn điều chỉnh kế hoạch giáo dục năm học thích ứng với điều kiện dạy học, lựa chọn nội dung cốt lõi xây dựng chương trình đảm bảo tính khoa học, không gây áp lực đối với học sinh. Phối hợp với phụ huynh tổ chức một số hoạt động giáo dục nhân các ngày lễ tết, động viên học sinh tham gia các cuộc thi qua mạng. Duy trì các chương trình dạy học tăng cường Tiếng Anh, kết quả ([footnoteRef:4]): [4:  Phụ lục 4: Thông tin về kết quả hoạt động giáo dục 2024-2025] 

- Tỷ lệ hoàn thành chương trình lớp học: 1178/1179 đạt 99.9%. Số HS rèn luyện lại trong hè 01/1179 tỉ lệ 0,1%
- Tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học : 228/228 đạt 100%.
Trong đó: 	
HSHT xuất sắc nhiệm vụ học tập: 685 HS tỉ lệ 58.1 %
HSHT tốt môn học: 324 HS tỉ lệ 27.5%
Các nội dung khen khác bao gồm:
- Hội khỏe Phù đổng: Đạt giải ba đơn nam môn bóng bàn HKPĐ cấp Quốc gia tại Quảng Nam vào tháng 6.
- Vươn ra thế giới: 03 em lọt vào Vòng bán kết 
- Sân chơi English Challege: 01 em lọt vào vòng ghi hình; 
- Trạng nguyên Tiếng Việt, Trạng nguyên toàn tài, Đại sứ văn hóa đọc, Olimpic tiếng Anh quốc tế, toán TIMO, ASMO. Kết quả cụ thể: Số học sinh đạt giải cấp thành 182 học sinh, đạt giải cấp tỉnh: 152 học sinh, đạt giải cấp quốc gia 31 học sinh. Có 118 học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. 
- Tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc: 5 bài dự thi cấp tỉnh. 
- Toán tuổi thơ: 01 giải Nhất môn Toán; 01 giải Nhất môn Tiếng Việt;01 giải nhì môn Toán; 02 Giải Ba môn Toán.
- Stem: Giải Ba nội dung Robot
- Đấu trường Tiếng Anh: 01 Giải Ba.
Học sinh đậu vào trường Đặng Thai Mai: 13 học sinh.
VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
Nhà trường thực hiện nghiêm túc các khoản thu chi theo quy định. Các khoàn thu được hạch toán theo quy định, 100% các khoản thu thực hiện qua tài khoản, không dùng tiền mặt ([footnoteRef:5]) [5:  Phụ lục 5: Thông tin báo cáo tài chính 24-25] 

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC
1. Kết quả xếp loại tập thể lớp:
Lớp đạt danh hiệu lớp xuất sắc: 20/30 lớp – tỉ lệ: 66.7 % gồm các lớp 1A, 1D, 1G, 2A, 2B, 2C, 2E, 3B, 3C, 3E, 3G, 4B, 4C, 4D, 4E, 4G, 5A, 5B, 5C, 5E, 5G
Lớp đạt danh hiệu tiên tiến: 10/30 lớp – tỉ lệ 33.3 % gồm các lớp 1B, 1C, 1E, 2D, 2G, 3A, 3D, 4A, 5D, 
2. Kết quả đánh giá xếp loại viên chức
Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 9 người
Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành: 04 người
Sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở: 7 bản
Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 09 người
3. Kết quả được UBND công nhận danh hiệu thi đua năm học 2024 – 2025
Lao động tiên tiến: 46/46 – Tỷ lệ 100%
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 11/46 – Tỷ lệ 23.9%
Chủ tịch UBND tặng giấy khen: 01 người
Chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen: 01 người
Thủ tường chính phủ tặng bằng khen: 01 người.
	 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
[image: D:\BACKUP\Desktop\Mau dau va ck\ảnh.png]
Lê Thị Phương Thảo
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PHỤ LỤC 1
CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG TH HÀ HUY TẬP 1
1. Quyết định thành lập trường:
Quyết định số 346/QĐ-UB ngày 03/07/1997 của UBND Thành phố Vinh
2. Quyết định thành lập hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025
- Quyết định số 6249/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND Thành phố Vinh quyết định về việc công nhận hội đồng trường Trường tiểu học Hà Huy Tập 1 nhiệm kì 2020-2025;
- Quyết định số 6705/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND Thành phố Vinh quyết định về việc công nhận chủ tịch hội đồng trường Trường tiểu học Hà Huy Tập 1 nhiệm kì 2020-2025;
3. Quyết động bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
- Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 13/01/2025 của UBND Thành phố Vinh quyết định về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lí đối với bà Lê Thị Phương Thảo;
- Quyết định số …../QĐ-UBND ngày ……….. của UBND Thành phố Vinh quyết định về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lí đối với bà Phạm Thị Hồng Hà;
- Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày ………… của UBND Thành phố Vinh quyết định về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lí đối với bà Bùi Thị Thúy Hà;
4. Quy chế tổ chức và hoạt động:
- Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm 2024, 2025;
- Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở năm học 2024-2025



PHỤ LỤC 2
THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
NĂM HỌC 2024 - 2025
	TT
	Vị trí việc làm
	Tổng số
	TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	KQ đánh giá chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TCCN
	Dưới TCCN
	Hạng II
	Hạng III
	Hạng IV
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Viên chức
	48
	1
	45
	1
	1
	0
	38
	4
	0
	23
	
	 
	 
	

	1
	Viên chức quản lý
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	3
	 
	 
	

	1,1
	Hiệu trưởng
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	

	1,2
	Phó hiệu trưởng
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	

	2
	Giáo viên
	42
	0
	1
	40
	1
	0
	0
	4
	0
	20
	
	 
	 
	

	2,1
	Văn hóa
	32
	1
	30
	1
	 
	 
	28
	3
	 
	18
	21
	 11
	 
	

	2,2
	Mỹ thuật
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	
	1 
	 
	

	2,3
	Thể dục
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	
	1 
	 
	

	2,4
	Âm nhạc
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	
	1 
	 
	

	2,5
	TPT
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	

	2,6
	Tiếng Anh
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	1
	2
	2 
	 
	

	2,7
	Tin học
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	
	1 
	 
	

	3
	Nhân viên
	3
	0
	2
	0
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1 
	 
	

	3,1
	Nhân viên TVTB
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	

	3,2
	Nhân viên kế toán
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 
	 
	

	3,3
	Nhân viên y tế
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II
	Hợp đồng lao động
	16
	0
	2
	0
	0
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	GV Thỉnh giảng
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 
	 
	

	2
	HĐ PV bán trú
	10
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Hợp đồng lao công
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	hợp đồng bảo vệ
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


PHỤ LỤC 3
THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
NĂM HỌC 2024 - 2025
	TT
	NỘI DUNG
	SỐ LƯỢNG
	BÌNH QUÂN
	CHẤT LƯỢNG

	I
	Số phòng học/số lớp
	30/30
	1 phòng/lớp
	Tốt

	II
	Loại phòng học
	 
	 
	 

	1
	Phòng học kiên cố
	34
	 
	 

	2
	Phòng học bán kiên cố
	0
	 
	 

	3
	Phòng học tạm
	0
	 
	 

	4
	Phòng học nhờ, mượn
	0
	 
	 

	III
	Số trường điểm
	1
	 
	 

	IV
	Tổng diện tích đất (m2)
	3,600 
	3,05m2/HS
	 

	V
	Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	1,500 
	 
	 

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	1,465 
	 
	 

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	1.638
	 
	 

	2
	Diện tích thư viện (m2)
	42
	 
	 

	3
	Diện tích nhà đa năng (m2)
 
	 0
	 
	 

	4
	Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật(m2) 
 
	42
	 
	 

	5
	Diện tích phòng tiếng Anh (m2) 
 
	60
	 
	 

	6
	Diện tích phòng Tin học (m2)
 
	42
	 
	 

	7
	Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)
 
	42
	 
	 

	8
	Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục HS KT học hòa nhập (m2)
	25
	 
	 

	9
	Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)
	25
	 
	 

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)
	 
	Số bộ/lớp
	 

	1
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định
	 
	 
	 

	1.1
	Khối 1
	6
	6/6
	Tốt

	1.2
	Khối 2
	6
	6/6
	Tốt

	1.3
	Khối 3
	6
	6/6
	Tốt

	1.4
	Khối 4
	6
	6/6
	Tốt

	1.5
	Khối 5
	6
	6/6
	Tốt

	2
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu theo quy định
	 
	 
	 

	2.1
	Khối 1
	0
	0
	 

	2.2
	Khối 2
	0
	0
	 

	2.3
	Khối 3
	0
	0
	 

	2.4
	Khối 4
	0
	0
	 

	2.5
	Khối 5
	0
	0
	 

	VIII
	Tổng số máy tính đang được sử dụng (ĐVT:bộ)
	24
	Số học sinh/bộ
	Đảm bảo

	IX
	Tổng số thiết bị dùng chung khác
	 
	Số thiết bị/lớp
	 

	1
	Ti vi
	30
	 
	Tốt

	2
	Cát xét
	2
	 
	Tốt

	3
	Đầu video/đầu đĩa/đầu karaooke
	2
	 
	Tốt

	4
	Máy chiếu
	5
	 
	 

	5
	Camera, máy ảnh kĩ thuật số
	 
	 
	 

	6
	Máy photocopy
	1
	 
	 

	7
	Máy điều hòa nhiệt độ
	69
	 
	 

	8
	Đàn oocgan, piano
	1
	 
	 

	9
	Tăng âm, dàn âm thanh
	1
	 
	 

	10
	Loa (loa nén, loa thùng, loa xách tay)
	3
	 
	 

	X
	Khu phục vụ bán trú
	Số lượng
	Bình quân
	Chất lượng

	1
	Nhà bếp
	100 m2
	 
	Đảm bảo

	2
	Nhà ăn
	50 m2
	 
	Đảm bảo

	XI
	Khu nội trú
	Số lượng phòng, tổng diện tích m2
	Số chỗ
	Diện tích bình quân/chỗ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	1
	Phòng nghỉ cho học sinh bán trú
	0
	
	1m
	HS nghỉ tại lớp học

	XII
	Khu vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	
	Chung
	Nam/nữ
	Chung
	Nam/nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh
	4
	
	8
	
	0.2

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh
	 
	 
	 
	 
	 

	XII
	Các điều kiện khác
	Có
	Không

	1
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	 

	2
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	x
	 

	3
	Kết nối internet (ADSL)
	x
	 

	4
	Trang thông tin điện tử của trường
	x
	 

	5
	Tường rào xây/khung kẽm
	x
	 








PHỤ LỤC 4
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2024 – 2025
	TT
	NỘI DUNG
	TỔNG SỐ
	CHIA RA THEO KHỐI LỚP
	Ghi chú

	
	
	
	LỚP 1
	LỚP 2
	LỚP 3
	LỚP 4
	LỚP 5
	

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	I
	Học sinh
	
	217
	250
	258
	227
	228
	 

	1
	Tổng số HS
	1180
	217
	250
	258
	227
	228
	

	2
	Tổng số lớp
	30
	6
	6
	6
	6
	6
	

	3
	Nữ
	620
	118
	131
	135
	117
	119
	

	4
	HS tuyển mới
	
	217
	
	
	
	
	

	5
	HS khuyết tật
	5
	1
	
	2
	1
	1
	

	6
	Số học sinh học 2buổi/ngày 
	1180
	217
	100%
	250
	110%
	258
	100%
	227
	100%
	228
	100%
	

	7
	Học sinh bán trú
	1126
	211
	97%
	246
	98%
	237
	92%
	219
	96%
	213
	93%
	

	II
	Kết quả đánh giá học sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Số học sinh hoàn thành chương trình lớp học
	1179
	216
	99,6%
	250
	110%
	258
	100%
	227
	100%
	228
	100%
	

	2
	Số học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học
	1
	1
	0,4%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Số học sinh rèn luyện trong hè
	1
	1
	0,4%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Số học sinh lên lớp
	1180
	217
	100%
	250
	110%
	258
	100%
	227
	100%
	228
	100%
	

	5
	Số học sinh lưu ban
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	228
	100%
	 

	IV
	Khen thưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	HS HTXS nhiệm vụ học tập và rèn luyện
	
	100
	45,9%
	129
	51,6%
	
124
	
49 %
	
74
	
32,9%
	
96
	
42,5%
	 

	2
	HS HT tốt môn học
	
	54
	24,8%
	55
	22%
	

83
	

32,1%
	

77
	

33.9%
	
63
	28%
	 

	3
	Học sinh giỏi cấp thành
	
	42
	19,3%
	45
	16.8%
	41
	15.8%
	46
	20,2%
	42
	18%
	 

	4
	Học sinh giỏi cấp tỉnh
	
	12
	5,5%
	18
	7,2%
	33
	12,7%
	29
	12.7%
	25
	11%
	 

	5
	Học sinh giỏi cấp quốc gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	Học sinh đậu vào trường Đặng Thai mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	6%
	










PHỤ LỤC 5
THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC KHOẢN THU 
NĂM HỌC 2024 – 2025

	I. Các khoản thu theo quy định

	TT
	Khoản thu
	Mức thu
	Tổng thu
	Tổng chi
	Còn
	Ghi chú

	1
	 Bảo hiểm y tế
	46.935 đ/ tháng/HS
	 
	 
	 
	 

	II. Các khoản thu thỏa thuận

	1
	 Dạy học tăng cường 32 tiết/ tuần
	 50.000 đ/ tháng/HS
	337.197.000
	284.601.000
	52.596.000
	

	2
	Tiếng anh tăng cường
	GVVN: 20.000đ/tiết/HS
GVNN: 
40.000 đ/tiết/HS
	1.230.540.000
	1.187.508.800
	43.031.200
	

	3
	 KP tổ chức bán trú
	150.000 đ/tháng/HS
	1.642.950.000
	1.619.553.136
	23.396.864
	

	4
	Đầu tư ban đầu, vật dụng dùng chung bán trú
	
	132.240.000
	74.475.000
	57.765.000
	

	5
	 Tiền ăn
	 20.000 đ/ ngày/HS
	3.337.399.000
	3.337.399.000
	0
	 

	6
	 Vận động tài trợ GD
	Tự nguyện
	348.178.000
	238.945.000
	109.233.000
	 Nguồn thu 2023-2024 để lại

	7
	 KP HĐ ban đại diện CMHS
	Trích từ KP hội phụ huynh các lớp
	58.950.000
	25.801.000
	33.149.000
	 



THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Nguồn ngân sách 2025
	TT
	Nội dung
	Kinh phí cấp
	Kinh phí chi
	Còn
	Ghi chú

	1.
	Nguồn ngân sách 2025
	
	
	
	

	1.1.
	Kinh phí tự chủ
	11.081.061.000
	11.081.0961.000
	0
	

	1.2
	Kinh phí không tự chủ
	221.272.000
	221.272.000
	0
	

	1.3
	Kinh phí cấp bù 
	25.000.000
	25.000.000
	0
	

	1.4
	Tiết kiệm chi hàng năm
	0
	0
	0
	

	2
	Các khoản chi phân theo
	
	
	
	

	2.1
	 Chi tiền lương và thu nhập (Lương, PC, Thu nhập tăng thêm, các  khoản chi khác có tính chất như lương …)
	10.912.860.000
	10.912.860.000
	0
	

	2.2
	Chi cơ sở vật chất và dịch vụ (Chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng CSVC, trang thiết bị, thuê mướn, đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ …
	163.800.000


	163.800.000


	0
	

	2.3
	 Chi hỗ trợ người học (Học bổng, trợ cấp, hỗ trợ sinh hoạt, hoạt động phong trào, thi đua khen thường …
	55.810.000
	55.810.000
	0
	

	2.4
	Chi khác : VPP, tiền điện, tiền nước, thuê bao intenet, sách, báo, vệ sinh môi trường , sửa chữa các thiết bị thông tin ….
	290.763.000
	290.763.000
	0
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